
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 102, phố Hàng Gai, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

27/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC THU THỦY

0109324443

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục tiểu học 8521

2. Đào tạo thạc sỹ 8542

3. Đào tạo tiến sỹ 8543

4. Giáo dục nhà trẻ 8511

5. Giáo dục mẫu giáo 8512

6. Đào tạo đại học 8541(Chính)

7. Giáo dục trung học cơ sở 8522

8. Giáo dục trung học phổ thông 8523

9. Đào tạo sơ cấp 8531

10. Đào tạo trung cấp 8532

11. Đào tạo cao đẳng 8533

12. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: 
- Dạy các môn thể thao (ví dụ như bóng chày, bóng rổ, bóng 
đá, v.v...);
- Dạy thể thao, cắm trại;
- Hướng dẫn cổ vũ;
- Dạy thể dục;
- Dạy cưỡi ngựa;
- Dạy bơi;
- Dạy võ thuật;
- Dạy yoga.

8551

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC 
THU THỦY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THU THUY EDUCATION ONE MEMBER 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THU THUY EDU

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02439285056
Email:

Fax:
Website:
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13. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết:
- Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác;
- Dạy hội hoạ;
- Dạy nhảy;
- Dạy kịch;
- Dạy mỹ thuật;
- Dạy nghệ thuật biểu diễn;
- Dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính thương mại).

8552

14. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;

8559

15. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

16. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa (trừ hoạt động của các đấu giá viên)
- Môi giới mua bán hàng hóa (không bao gồm môi giới chứng 
khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố 
nước ngoài)

4610

17. Xây dựng công trình đường sắt 4211

18. Xây dựng công trình đường bộ 4212

19. Xây dựng công trình điện 4221

20. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

21. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

22. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng công trình xử lý bùn

4229

23. Xây dựng công trình thủy 4291

24. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

25. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

26. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

27. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990
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28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường)

5610

29. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô;

4932

30. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết:
- Ký túc xá học sinh, sinh viên;

5590

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
hi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;

4933

32. Dịch vụ ăn uống khác 5629

33. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu: Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...;

4649

34. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;

4773

35. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

36. Đại lý du lịch 7911

37. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội 
địa;
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch 
quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài;

7912

38. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

39. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
- Bán buôn hàng may mặc, đồng phục học sinh;
- Bán buôn giày dép;
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác;
- Bán buôn vải lụa, vải tơ tằm.

4641
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40. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng may mặc, đồng phục học sinh;
- Bán lẻ giày dép;
- Bán lẻ vải lụa, vải tơ tằm;

4782

41. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh;

4771

42. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

43. Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ 
như sách, báo, tạp chí.

4785

44. Quảng cáo
(trừ quảng cáo bị Nhà nước cấm)

7310

45. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Hoạt động trang trí nội thất;

7410

46. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(trừ hoạt động của các nhà báo độc lập)

9000

47. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao 
trong nhà hoặc ngoài trời (trong nhà hoặc ngoài trời có hoặc 
không có mái che, có hoặc không có chỗ ngồi cho khán giả):
+ Sân vận động bóng đá;
+ Bể bơi và sân vận động;

9311

48. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

49. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

50. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

51. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

52. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo 
tuyến cố định

4921
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5.000.000.000 VNĐ

53. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

4931

54. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

8299

55. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vải lụa, vải tơ tằm trong các cửa hàng chuyên 
doanh;

4751

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001160001974
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 54, Phố Hàng Ngang, Phường Hàng Đào, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 54, Phố Hàng Ngang, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ THU THỦY Nữ

16/05/1960 Kinh Việt Nam

11/09/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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